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	Phụ lục 03

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN NĂM  2017 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh)


	STT
	Tên công trình, dự án
	Loại đất
	Huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	Tổng diện tích công trình (ha)
	Trong đó:
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	
	
	
	19,75
	19,75
	 
	 
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	ONT
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	0,50
	0,50
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	ONT
	Thống Nhất
	Các xã
	0,20
	0,20
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	ONT
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	3,00
	3,00
	         -   
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	6,55
	6,55
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	ONT
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	3,50
	3,50
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	II
	Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp. Trong đó: 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	a) Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	52,20
	52,20
	 
	 
	 

	1
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Thống Nhất
	Các xã
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	9,20
	9,20
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Long Khánh
	Các xã, phường
	7,00
	7,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	7
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	         -   
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	8
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	
	b) Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	
	
	
	76,00
	76,00
	 
	 
	 

	1
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	NKH
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	10,00
	10,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	NKH
	Thống Nhất
	Các xã
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	11,00
	11,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	NKH
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	NKH
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	15,00
	15,00
	         -   
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	NKH
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	25,00
	25,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	
	c) Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	8,00
	8,00
	 
	 
	 

	1
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	2,00
	2,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	III
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	
	
	
	8,10
	8,10
	 
	 
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	PNK
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	0,60
	0,60
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	4,00
	4,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	PNK
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	0,50
	0,50
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	PNK
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	2,00
	2,00
	 
	 
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương


CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường

